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BÁO CÁO
[bookmark: _GoBack]Tổng kết việc thi hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập). Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bản tỉnh Lào Cai

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập). Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bản tỉnh Lào Cai, kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT/ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo/quan hệ xã hội
- Bối cảnh quốc tế: Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu tiếp tục diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường; tần suất và cường độ các hiện tượng thiên tai như mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, lũ ống ngày càng gia tăng, đặc biệt tại khu vực miền núi và trung du. Nhiều quốc gia đã tăng cường hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý đê điều, hành lang bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người dân và phát triển bền vững. Xu hướng quốc tế hiện nay là quản lý tổng hợp lưu vực sông, kết hợp giữa bảo vệ công trình phòng chống lũ với kiểm soát không gian phát triển, hạn chế các hoạt động xâm lấn hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Đồng thời, các tiêu chuẩn về an toàn công trình ngày càng được nâng cao, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Bối cảnh trong nước: Hệ thống pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai từng bước được hoàn thiện, với các văn bản như Luật Đê điều năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ hành lang an toàn đê điều, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn phòng, chống lũ và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng, du lịch và sản xuất nông nghiệp đã làm gia tăng áp lực lên quỹ đất ven đê, phát sinh nhiều quan hệ xã hội phức tạp liên quan đến sử dụng đất, xây dựng công trình và khai thác tài nguyên trong phạm vi hành lang bảo vệ đê. Trong bối cảnh đó, việc cụ thể hóa quy định pháp luật về hành lang bảo vệ đê phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
- Bối cảnh địa phương:
 Trước khi sáp nhập, tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 quy định về hành lang bảo vệ đê điều trên địa bàn, qua đó tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ đê và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như: Diễn biến thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường làm ảnh hưởng đến việc duy trì ổn định hiện trạng khu vực hành lang bảo vệ đê; nguồn lực (kinh phí, nhân lực) phục vụ công tác quản lý, bảo vệ đê điều ở một số địa phương còn hạn chế; nhận thức của một bộ phận người dân về bảo vệ hành lang đê điều chưa đồng đều.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và điều chỉnh địa giới, tỉnh Lào Cai hiện nay có hệ thống đê cấp IV, cấp V phân bố tại nhiều khu vực có địa hình phức tạp, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, đặc biệt là lũ, sạt lở. Đồng thời, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển đô thị, du lịch, hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực ven sông, ven suối ngày càng tăng, làm gia tăng nguy cơ vi phạm hành lang bảo vệ đê. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần rà soát, tổng kết việc thực hiện quy định trước đây và xây dựng quy định mới phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lào Cai sau sáp nhập.
Mối liên hệ trực tiếp giữa bối cảnh và nội dung dự thảo: Từ bối cảnh nêu trên, việc xây dựng và ban hành Quyết định quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Lào Cai là cần thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Việc xây dựng dự thảo Quyết Định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bản tỉnh Lào Cai nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương, bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đê và tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn.
2. Quá trình thực hiện tổng kết/đánh giá thực trạng.
Trong quá trình triển khai các quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện theo quy định hiện hành; đồng thời đánh giá kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, cơ quan chủ trì đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các sở, ban, ngành và địa phương, đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành để tổng hợp, phân tích và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Kết quả tổng kết, đánh giá thực trạng là căn cứ quan trọng phục vụ việc xây dựng dự thảo quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, Sở Nông nghiệp và PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tham mưu ban hành các Quyết định của UBND tỉnh, trong đó có Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 về quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập).
Hiện nay, các Quyết định nêu trên vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Yên Bái (cũ) trước khi thực hiện sáp nhập.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN/THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật/thực trạng các quan hệ xã hội.
	Trong thời gian qua, Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Yên Bái quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến được chú trọng; việc quản lý, bảo vệ hành lang đê điều từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai, hạn chế tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ đê, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: việc xác định, cắm mốc phạm vi hành lang bảo vệ đê tại một số khu vực còn chậm; nguồn lực dành cho công tác quản lý, bảo vệ đê điều còn hạn chế. Bên cạnh đó, Quyết định nêu trên được ban hành và áp dụng đối với phạm vi địa giới hành chính của tỉnh Yên Bái (cũ), trong khi hiện nay việc sáp nhập đơn vị hành chính giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai đã làm thay đổi phạm vi quản lý, yêu cầu đặt ra cần có sự thống nhất về cơ chế, chính sách áp dụng chung trên toàn địa bàn tỉnh mới. 
Do đó, việc rà soát, điều chỉnh và ban hành quy định về hành lang bảo vệ đê cấp IV cấp V trên địa bàn tỉnh Lào Cai là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.
2. Kết quả thi hành/thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội
Trên cơ sở triển khai các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ đê điều, hệ thống đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện nay cơ bản đã được quản lý, theo dõi và thống kê tương đối đầy đủ. Toàn tỉnh có tổng số 12 tuyến đê với chiều dài 24,198 km, phân bố tại các địa bàn phường Âu Lâu, phường Nam Cường và xã Trấn Yên; cùng với đó là hệ thống 24 cống dưới đê và 3,46 km kè bảo vệ đê.
Công tác quản lý bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định, như việc xác định hiện trạng các tuyến đê, thống kê công trình trên đê và dưới đê, qua đó phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và xây dựng phương án phòng, chống thiên tai. Một số tuyến đê đã được phân cấp theo quy định, tiêu biểu như tuyến đê chống ngập sông Hồng khu vực Âu Lâu (đê cấp IV), góp phần tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, đầu tư và bảo vệ công trình. Hệ thống cống dưới đê và kè bảo vệ đê tại một số khu vực đã được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước và bảo đảm an toàn đê điều.
Tuy nhiên, thực trạng thi hành pháp luật về đê điều trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Phần lớn các tuyến đê hiện chưa được phân cấp theo quy định (11/12 tuyến), gây khó khăn trong việc áp dụng các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và đầu tư xây dựng. Công tác xác định phạm vi hành lang bảo vệ đê, cắm mốc ngoài thực địa chưa được triển khai đồng bộ; việc quản lý các công trình cống dưới đê còn phân tán, chưa có sự thống nhất cao. Bên cạnh đó, hệ thống đê chủ yếu phân bố tại nhiều đơn vị hành chính khác nhau, trong khi điều kiện nguồn lực còn hạn chế, dẫn đến việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.
Những tồn tại nêu trên cho thấy việc hoàn thiện các quy định pháp luật về hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đê điều, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương
Đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đê điều, trong đó có quy định cụ thể hơn về phân cấp đê, xác định phạm vi hành lang bảo vệ đê đối với các tuyến đê nhỏ, đê chưa được phân cấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương miền núi.
Bên cạnh đó, đề nghị xem xét, quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ ngân sách, các chương trình, dự án để đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống đê điều, nhất là các tuyến đê chưa được phân cấp, các công trình đã xuống cấp; hỗ trợ kinh phí cho công tác cắm mốc, quản lý hành lang bảo vệ đê và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đê điều tại cơ sở.
2. Với Ủy ban nhân dân tỉnh
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định về quản lý đê điều và quy định về hành lang bảo vệ đê;
Quan tâm bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống đê điều; đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về hành lang bảo vệ đê.
3. Với Chính quyền các địa phương
Đề nghị UBND các xã, phường tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đê điều trên địa bàn; chủ động rà soát, cập nhật hiện trạng các tuyến đê, công trình liên quan và hành lang bảo vệ đê.
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; tăng cường kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm trong phạm vi hành lang bảo vệ đê; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc triển khai cắm mốc, bảo vệ và khai thác công trình đê điều.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập). Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV cấp V trên địa bản tỉnh Lào Cai của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLXDCTTL&PCTT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SNNMT ngày     tháng 3  năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Bán sát quan điểm của Nghị quyết của TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Thể chế một phần
	

	Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
	Bám sát nội dung của Nghị quyết Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
	Thể chế một phần
	

	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030: “Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật. Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 2 cấp….”. Đồng thời yêu cầu: “Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, gắn với phân cấp, phân quyền tối đa theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” và việc cơ cấu lại không gian phát triển mới ở từng địa bàn”.
	Bám sát nội dung của Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đặt ra mục tiêu đến năm 2030;
	Thể chế một phần
	

	Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ “… khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các địa phương tham mưu hoàn thiện các VBQPPL để kịp thời tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức hoạt động chính quyền địa phương 02 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương,…”
	Bám sát nội dung của Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng uỷ Chính phủ.
	Thể chế một phần
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 2. Quy định hành lang bảo vệ đê cấp IV, cấp V
	Quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 23 Luật Đê điều 2006  quy định: “Hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không được nhỏ hơn 5 mét tính từ chân đê trở ra về phía sông và phía đồng”

	- Tính hợp hiến: Dự thảo được ban hành trên cơ sở Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung 2025), cụ thể là quyền của UBND tỉnh trong việc ban hành Quyết định quy định việc phân cấp quản lý và thẩm quyền quyết định phù hợp với Điều 112 và Điều 114 Hiến pháp. Nội dung không mâu thuẫn với các quyền cơ bản của công dân, bảo đảm nguyên tắc quản lý tài sản công, bảo vệ môi trường và quyền tiếp cận dịch vụ thiết yếu của Nhân dân.
- Tính hợp pháp: Căn cứ pháp lý đầy đủ, viện dẫn đúng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2025), Luật Đê điều (2006), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều (2020), Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật, Luật Ban hành VBQPPL (2025), cùng các Nghị định và Thông tư chuyên ngành. Phù hợp với thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo Luật Ban hành VBQPPL. Dự thảo đã viện dẫn chính xác các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực và các văn bản sửa đổi bổ sung mới nhất, bao gồm:
Luật Đê điều 2006: Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 23 đã giao thẩm quyền cụ thể cho UBND cấp tỉnh quy định hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V nhưng không được nhỏ hơn 5 mét tính từ chân đê trở ra về phía sông và phía đồng.
Việc ban hành quy định này thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đúng phân cấp quản lý nhà nước về hành lang bảo vệ đê đối với đê cấp IV, cấp V.
- Tính thống nhất của hệ thống pháp luật: Đồng bộ với Luật Đê điều năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi , bổ sung một số điều của 15 Luật; Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực để điều và phòng, chống thiên tai. Dự thảo đồng thời đã có quy định chuyển tiếp để bảo đảm sự liên tục giữa Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập) và Quyết định mới.
	Đã quy định trong dự thảo Quyết định





